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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 04 tháng 11 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

08:00 Hùng Khánh 68 4.0/5.0 75.2 3064 Nil Tổng hợp Bến than Cầu 11 Nil 

02:00 Minh Hằng 313 5.0/5.0 77 3633 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

02:00 Tùng Linh 05 3.0/4.0 106 4928 Ptsc 05;06 LHDNS 2ALHD Khu neo Trần Huy Hoàng/PTSC 

03:00 Darya Maju 4.0/6.0 146 17298 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Lavico 

03:00 Gold Star 15 4.5 99 5915 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD P0 Bùi Thanh Tùng/Vitaco 

05:00 Hai Peng 4.0/5.4 99 5475 Vas: 3006 Tổng hợp 2AQT P0 Ngô Sỹ Trường/KPB 

06:00 Tian En 2 6.0/.7.0 129 13293 Vas:3006;3008 Tổng hợp 2QT P0 Đỗ Tuấn Anh/Sun Rise 

07:00 Petrolimex 15 4.4/5.7 159 17960 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vipco 

10:00 Sunny Rainbow 4.5/5.7 125 12355 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NK 

10:00 Sea Winner 3.0/4.0 35 313 Nil Tổng hợp P0 Cầu 6 Nil 

10:00 Việt Thuận 12-02 8.0/8.0 125 12877 Nil Tổng hợp Khu neo Hải Phòng NK 

10:30 Hoàng Hà Ocean  3.5/4.2 110 6800 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

13:00 Petrolimex 15 4.4/5.7 159 17960 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Nguyễn Hữu Hải/Vipco 

14:00 Long Sheng 16 5.2/6.7 129 12633 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil/Ptsc 

14:00 Quang Vinh Star 3.0/4.0 113 9228 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Trần Đức Việt/Vitaco 

15:00 Tây Nam 01 3.2/3.5 119 7999 Nil LHD P0 Khu neo CT NSA 

15:00 Cửu Long Gas 3.6/4.9 95 2999 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Ngô Sỹ Trường/NK 

16:00 Cattleya 6.0/7.2 199 49368 
NB01;TĐ 01 

SH02 
Tổng hợp Cầu 2 P0 Bùi Thanh Tùng/Vosa 

16:00 Calypso 4.5 145 18000 NH:86; Kiev Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Trần Lam Giang/HV 

16:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp Cầu 1 Khu neo Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 03.11.2025 

18:00 Quang Anh GM 2.1/4.3 91 4997 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

18:00 Minh Hằng 222 5.0 94 4735 ĐD 06 Tổng hợp Cầu 3 Khu neo Nil 



19:00 Phú Đạt 16 3.0/4.0 109 6398 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 
19:00 Successor 17.3/17.3 289 173748 Nil Tổng hợp P0 KNCTNĐ 2 HV 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  

- Phòng AT&ANHH;                 

- CN  Hoa tiêu VI;                             

- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: QLKCHT. 
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